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TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành để đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo các học 

phần chuyên ngành bằng tiếng Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Phương pháp lấy mẫu có chủ đích trên 30 

giảng viên và 169 sinh viên các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh cho thấy đội ngũ giảng viên, chương trình đào 

tạo và cách thức tổ chức lớp học, phương tiện và tài liệu học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá, hỗ trợ học tập là 

các yếu tố thuận lợi trong triển khai đào tạo. Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học các học 

phần chuyên ngành bằng tiếng Anh gồm: Có các chính sách động viên, hỗ trợ giảng viên và sinh viên, tổ chức các 

lớp tập huấn, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy cho giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo 

tiếng Anh cơ bản, cung cấp đầy đủ tài liệu điện tử, tài liệu song ngữ và các phần mềm học tiếng Anh cho sinh viên, 

đa dạng hóa hoạt động trong lớp học. 

Từ khóa: Học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh, chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao. 

Current Situation and Solutions to Improve the Quality  
of Teaching and Learning Specialized Courses using English Language  

at Vietnam National University of Agriculture  

ABSTRACT 

The study was conducted to assess the current situation and propose solutions to improve the quality of training 

specialized courses using English language at the Vietnam National University of Agriculture. Purposive sampling of 

30 lecturers and 169 students of English-taught training programs showed that teaching staff, training program and 

classroom organization, learning materials and resources, assessment methods, learning support were 

advantageous factors in training implementation. There should be policies to support lecturers and students, organize 

training courses and seminars to share experiences on teaching methods for lecturers, improve the quality of basic 

English training, provide electronic documents, bilingual documents and English learning software for students and 

diversify classroom activities to improve the quality of teaching specialized courses using English. 

Keywords: Specialized courses in English, Advanced program, High quality program. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Do tác đûng ngày càng sâu rûng cþa toàn 

cæu hoá đặt ra yêu cæu đøi vĉi các tù chăc giáo 

dĀc đäi hõc cæn tëng cāĈng hûi nhêp và quøc tế 

hòa để bít kðp xu thế phát triển cþa thế giĉi. SĄ 

dĀng tiếng Anh nhā mût phāćng tiện giâng däy 

là mût trong nhiều sáng kiến đāợc áp dĀng täi 

nhiều cć sĊ giáo dĀc trên câ nāĉc (H÷ Thð Bäch 

Mai, 2022). Điều này không chî góp phæn nâng 

cao trình đû tiếng Anh cþa giâng viên trong 

nghiên cău, xuçt bân và giâng däy mà còn trang 

bð lợi thế lĉn cho sinh viên sau khi ra trāĈng khi 

cò trình đû chuyên mön cao và nëng lĆc tiếng 

Anh thành thäo giúp sinh viên có lợi thế cänh 

tranh khi xin việc täi các công ty, têp đoàn quøc 

tế cÿng nhā xin hõc bùng đi du hõc nāĉc ngoài.  

Trên thế giĉi tĂ nhąng nëm 1990, mö hình 

đào täo các hõc phæn chuyên ngành bìng ngôn 
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ngą không phâi tiếng mẹ đẻ đã đāợc ăng dĀng 

mût cách chính thøng và thành công cho hõc 

sinh Ċ nhiều quøc gia thuûc Liên minh châu Âu 

nhā Pháp (chāćng trình EMILE), Tåy Ban Nha 

(chāćng trình AICLE) và täi nhiều quøc gia có 

nền giáo dĀc phát triển nhā Canada (däy hõc 

tiếng Pháp), Hàn Quøc, H÷ng Kông (däy hõc 

tiếng Anh) (Escobar, 2019). 

Ním bít đāợc xu thế trên, täi Việt Nam 

ngay tĂ nëm 2008, Thþ tāĉng Chính phþ ra 

Quyết đðnh sø 1400/2008/QĐ-TTG phê duyệt Đề 

án “Däy và hõc ngoäi ngą trong hệ thøng giáo 

dĀc quøc dån giai đoän 2008-2020” (kéo dài thĈi 

gian thĆc hiện đến nëm 2025) trong đò mût 

trong nhąng nhiệm vĀ trõng tâm là triển khai 

däy hõc bìng ngoäi ngą mût sø mön cć bân, 

chuyên ngành và chuyên sâu Ċ mût sø ngành và 

trāĈng trõng điểm nhìm nång cao trình đû và 

nëng lĆc sĄ dĀng ngoäi ngą cþa ngu÷n nhân lĆc 

(Thþ tāĉng Chính phþ, 2008).  

Tuy nhiên trâi qua hćn 15 nëm triển khai 

täi Việt Nam, việc giâng däy các môn chuyên 

ngành bìng tiếng Anh täi các trāĈng đäi hõc 

vén còn gặp rçt nhiều khò khën và thách thăc. 

Nguyên nhân cþa tình träng trên liên quan chþ 

yếu đến bøn yếu tø cĀ thể nhā sau: về yếu tø 

quân lý liên quan đến các cć chế, chính sách 

(Chu Thu Hoàn, 2018) và cách thăc tù chăc, 

quân lý lĉp hõc (Meshihito, 2008); về yếu tø 

Giâng viên liên quan đến phāćng pháp sā 

phäm, nëng lĆc tiếng Anh (Nguyễn Vën Long & 

Ngô Quang Minh Hâi, 2018; Nguyễn Thð Thu 

Hìng, 2024) và nhên thăc cþa giâng viên (Nina, 

2022); về yếu tø Sinh viên liên quan đến nhên 

thăc cþa sinh viên (Nguyễn Thð Thu Hà, 2024), 

đûng lĆc, sĆ tāćng tác vĉi tài liệu hõc têp và 

trình đû tiếng Anh (Nguyễn Trung Hiếu & Træn 

Quøc Thâo, 2023) và các yếu tø phĀ trợ khác 

nhā phāćng pháp đánh giá (Đặng Thð Minh 

Tâm & cs., 2023), giáo trình, tài liệu hõc têp 

(Hoàng Vën Hào, 2019). 

TĂ nëm 2008, Hõc viện Nông nghiệp Việt 

Nam (VNUA) đã triển khai các chāćng trình 

đào täo đäi hõc däy và hõc bìng tiếng Anh là 

Khoa hõc cây tr÷ng tiến tiến và Quân trð kinh 

doanh nông nghiệp tiên tiến; nëm 2012, Hõc 

viện tiếp tĀc triển khai đào täo chāćng trình 

Công nghệ sinh hõc chçt lāợng cao, nëm 2013 là 

Kinh tế nông nghiệp chçt lāợng cao và nëm 

2017 là Kinh tế tài chính chçt lāợng cao. Trâi 

qua hćn 10 nëm thĆc hiện, các chāćng trình đào 

täo bìng tiếng Anh cþa VNUA đã bûc lû nhiều 

khò khën và thách thăc trong quá trình triển 

khai dén đến sø lāợng sinh viên theo hõc các 

chāćng trình đào täo bìng tiếng Anh giâm dæn 

hìng nëm (Hình 1). 

 

Hình 1. Số lượng sinh viên các chương trình đào tạo bằng tiếng Anh từ khóa 64 - khóa 68 
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Theo báo cáo khâo sát việc làm nëm 2023 

cþa VNUA (Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam, 

2023) tỷ lệ sinh viên các chāćng trình đào täo 

däy bìng tiếng Anh có việc làm sau 1 nëm tøt 

nghiệp đät tĂ 94% đến 100%, nhiều sinh viên 

làm việc täi các công ty, têp đoàn nāĉc ngoài 

hoặc đi du hõc täi các nāĉc tiên tiến nhā Hàn 

Quøc, Mỹ, Anh,„ Các chāćng trình đào täo bìng 

tiếng Anh có vai trò quan trõng trong việc nâng 

cao vð thế cþa Hõc viện, tëng cāĈng nëng lĆc sĄ 

dĀng ngoäi ngą cþa giâng viên cÿng nhā trang 

bð kiến thăc chuyên môn và ngoäi ngą giúp sinh 

viên ra trāĈng thuên lợi trong quá trình xin việc 

làm và đðnh hāĉng hõc têp nâng cao. Nghiên 

cău này đāợc thĆc hiện nhìm đánh giá thĆc 

träng đào täo các hõc phæn chuyên ngành bìng 

tiếng Anh thông qua khâo sát giâng viên và 

sinh viên và đề xuçt các giâi pháp hú trợ nâng 

cao chçt lāợng däy và hõc. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thu thập thông tin 

Sø liệu đāợc thu thêp bìng phāćng pháp 

khâo sát giâng viên và sinh viên thông qua 

Phiếu khâo sát. Các câu hói trong phiếu khâo 

sát sĄ dĀng Thang đo Likert 5 măc đû (1 = Hoàn 

toàn khöng đ÷ng ý; 2 = Khöng đ÷ng ý; 3 = Trung 

lêp; 4 = Đ÷ng ý; 5 = Hoàn toàn đ÷ng ý) để đo lāĈng 

măc đû đ÷ng ý cþa đøi tāợng khâo sát đøi vĉi nûi 

dung nghiên cău Andrew (2021). Phiếu khâo sát 

đāợc thiết kế g÷m ba phæn chính:  

(1) Thông tin chung liên quan đến đøi tāợng 

khâo sát;  

(2) Yếu tø ânh hāĊng đến chçt lāợng däy và 

hõc hõc phæn chuyên ngành bìng tiếng Anh, têp 

trung vào 6 khía cänh khác nhau (Sinh viên, 

Giâng viên, Chāćng trình đào täo và cách thăc 

tù chăc lĉp hõc, Phāćng tiện và tài liệu hõc têp, 

Kiểm tra đánh giá, Hú trợ hõc têp - thông tin cĀ 

thể thể hiện Ċ bâng 1);  

(3) Giâi pháp nâng cao chçt lāợng däy và hõc. 

2.2. Phương pháp lấy mẫu 

Phāćng pháp lçy méu có chþ đích (purposive 

sampling) đāợc sĄ dĀng để thĆc hiện khâo sát 

giâng viên và sinh viên cþa các chāćng trình đào 

täo bìng tiếng Anh trong tháng 5/2024. 

Kết quâ khâo sát thu về 30 phiếu khâo sát 

giâng viên (trong đò 8 giâng viên Khoa CNSH, 7 

giâng viên Khoa Nông hõc, 8 giâng viên Khoa 

Kế toán và Quân trð kinh doanh, 7 giâng viên 

Khoa Kinh tế và Quân lý và 1 giâng viên Khoa 

Tài nguyên và Möi trāĈng) và 169 phiếu khâo 

sát sinh viên (Bâng 2). 

2.3. Phân tích dữ liệu  

Dą liệu đāợc xĄ lý thøng kê bìng phæm 

mềm IBM SPSS Stastistics 20. Đû tin cêy cþa 

cþa biến khâo sát đāợc kiểm đðnh bìng hệ sø 

tāćng quan Cronbach's Alpha, các biến có hệ sø 

tin cêy tĂ 0.7 trĊ lên sẽ đāợc đánh giá đþ đû tin 

cêy (George & Mallery's, 2003) và đāợc tính Giá 

trð trung bình cþa biến (Mean). Giá trð trung 

bình cþa biến sẽ đāợc quy đùi theo thang đo 

Linkert 5 măc đû cĀ thể nhā sau: 4,21-5,00: Rçt 

đ÷ng ý; 3,41-4,20: Đ÷ng ý; 2,61-3,40: Trung lêp; 

1,81-2,60: Không đ÷ng ý và 1,00-1,80: Rçt 

khöng đ÷ng ý (Andrew, 2021). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Mô tâ đặc điểm của mẫu điều tra 

Sø liệu trong bâng 3 thể hiện đặc điểm cþa 

giâng viên đang giâng däy các hõc phæn chuyên 

ngành bìng tiếng Anh täi VNUA. Giâng viên 

tham gia khâo sát chiếm đa sø là ną (70%) vĉi 

90% giâng viên cò trình đû tiến sï (16,7% cò hõc 

hàm phò giáo sā). Về trình đû ngoäi ngą, gæn 

70% giâng viên cò trình đû tiếng Anh là C1 và 

C2 theo khung tham chiếu châu Âu (CEFR) và 

hćn 30% giâng viên mĉi đät trình đû tiếng Anh 

B2 nhāng đāợc đào täo täi nāĉc ngoài nên có 

khâ nëng sĄ dĀng thành thäo tiếng Anh trong 

các hoät đûng giâng däy và nghiên cău. Về kinh 

nghiệm giâng däy, đa sø giâng viên có kinh 

nghiệm giâng däy trên 10 nëm (93,3%) và có 

kinh nghiệm giâng däy các hõc phæn chuyên 

ngành bìng tiếng Anh trên 5 nëm (83,3%) nhiều 

thæy cô tham gia giâng däy mût đến hai hõc 

phæn chuyên ngành bìng tiếng Anh (80%). Kết 

quâ khâo sát cho thçy giâng viên đã đáp ăng 

yêu cæu cþa giâng viên tham gia giâng däy täi 

các CTĐT däy bìng tiếng Anh theo quy đðnh 

cþa Hõc viện (2021) và Nhà nāĉc, Thþ tāĉng 

Chính phþ (2014). 
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Bâng 1. Tiêu chí đo lường các yếu tố ânh hưởng đến chất lượng dạy  

và học các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh 

Nhóm tiêu chí Tiêu chí đánh giá (Mã hóa) Nguồn tham khảo 

Về sinh viên (sinh 
viên) 

Trình độ tiếng Anh của sinh viên không đồng đều (sinh viên1); sinh viên 
chưa nhận thức được lợi ích khi tham gia lớp học (sinh viên2); sinh viên 
chưa có phương pháp học tập phù hợp (sinh viên3) 

Hoàng Văn Hào (2019); Nguyễn 
Thị Thu Hằng (2024) 

Về giảng viên 
(giảng viên) 

Giảng viên hiểu rõ về lý thuyết và cách vận hành lớp chuyên ngành 
bằng tiếng Anh (giảng viên1); giảng viên xây dựng chương trình đào tạo 
đa dạng (giảng viên2); giảng viên có kiến thức ngôn ngữ và kinh 
nghiệm giảng dạy (giảng viên3); giảng viên sử dụng linh hoạt tiếng Việt 
và tiếng Anh trong giảng dạy (giảng viên4); giảng viên có phương pháp 
giao tiếp/tương tác phù hợp (giảng viên5); giảng viên có khả năng hợp 
tác với đồng nghiệp (giảng viên6); giảng viên thiết kế và sử dụng công 
cụ giảng dạy (giảng viên7); giảng viên có kiến thức chuyên môn đầy đủ 
(giảng viên8); giảng viên có trình độ ngoại ngữ phù hợp (giảng viên9) 

María (2021); Nguyễn Thị Thu 
Hằng (2024); Chu Thu Hoàn 
(2018); Hoàng Văn Hào (2019) 

Chương trình đào 
tạo (CTĐT) và 
cách thức tổ chức 
lớp học 

CTĐT được thiết kế phù hợp với mô hình đào tạo (CT1); CTĐT có sự 
tương đồng với các CTĐT tương tự trong và ngoài nước (CT2); Thời 
lượng tiếng Anh cơ bản phù hợp (CT3); Mô hình lớp học đa dạng (CT4); 
Quy mô lớp học phù hợp (CT5); Hoạt động lớp học lấy sinh viên làm 
trung tâm (CT6); Sử dụng phương pháp học tập tương tác (CT7) 

Meshihito (2008); Chu Thu Hoàn 
(2018) 

Phương tiện và tài 
liệu học tập 

Giáo trình phù hợp năng lực sinh viên (GT1); Giáo trình truyền tải nội 
dung và ngôn ngữ (GT2); Bài giảng phù hợp (GT3); Sử dụng hiệu quả 
Công nghệ thông tin (GT4); Tài liệu học tập đầy đủ; cập nhật (GT5) 

Nguyễn Trung Hiếu; Trần Quốc 
Thao (2023); Hoàng Văn Hào 
(2019); Nguyễn Thị Thu Hà (2024) 

Kiểm tra đánh giá Phương pháp đánh giá quá trình (ĐGQT) phù hợp (ĐG1); Đánh giá cuối 
kỳ phù hợp (ĐG2); Tiêu chí chấm điểm được công bố công khai (ĐG3); 
Nội dung đánh giá tích hợp nội dung và ngôn ngữ (ĐG4); Kết quả học 
tập cải thiện thông qua ĐGQT (ĐG5); Giảng viên cung cấp hướng dẫn 
chi tiết trong ĐGQT (ĐG6); Giảng viên cung cấp phản hồi cho sinh viên 
trong ĐGQT (ĐG7); Giảng viên điều chỉnh hoạt động trong ĐGQT 
(ĐG8); Bài tập về nhà phù hợp (ĐG9) 

Đặng Thị Minh Tâm & cs. (2023); 
Chu Thu Hoàn (2018) 

Hỗ trợ học tập Sinh viên/giảng viên được sự hỗ trợ của các nhóm đa chuyên môn (HT1); 
Giảng viên/sinh viên được hỗ trợ đầy đủ (HT2); Sinh viên/giảng viên hài 
lòng với hệ thống hỗ trợ hiện có (HT3) 

María (2021) 

Bâng 2. Số lượng sinh viên các ngành/khóa tham gia khâo sát 

Khóa 

Ngành  
K64 K65 K66 K67 K68 Tổng số 

Công nghệ sinh học chất lượng cao 33 19 16 10 11 89 

Kinh tế tài chính chất lượng cao 22 16 17 10 4 45 

Kinh tế nông nghiệp chất lượng cao 7 9 3 0 0 9 

Quản trị kinh doanh tiên tiến 18 15 5 5 0 11 

Khoa học cây trồng tiên tiến 16 10 4 6 4 15 

Tổng số 33 41 45 31 19 169 

 

Bâng 4 thể hiện đặc điểm cþa sinh viên 

đang theo hõc các CTĐT bìng tiếng Anh cþa 

VNUA tham gia khâo sát. sinh viên tham gia 

khâo sát là ną chiếm 61,5%, trên 90% sinh viên 

đã hõc trên 10 hõc phæn chuyên ngành bìng 

tiếng Anh. Trình đû tiếng Anh cþa sinh viên 

khá đa däng tĂ trình đû A2 đến C1 (theo khung 

tham chiếu châu Âu), tuy nhiên tỷ lệ sinh viên 

đät trình đû B1 và B2 là chþ yếu. Về kết quâ hõc 

têp, sinh viên có kết quâ hõc têp đät loäi khá 

chiếm đa sø (56,2%) sau đò đến giói (24,3%) đặc 

biệt tỷ lệ sinh viên đät loäi xuçt síc chiếm 

13,6% và chî có mût sø ít sinh viên có kết quâ 

hõc têp loäi trung bình (5,9%) điều này chăng tó 

kết quâ hõc têp cþa sinh viên các CTĐT bìng 

tiếng Anh là khá tøt. 
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Bâng 3. Đặc điểm của giâng viên tham gia khâo sát 

Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

Theo giới tính   

Nam 9 30,0 

Nữ 21 70,0 

Theo trình độ   

Thạc sĩ 3 10,0 

Tiến sĩ 22 73,3 

PGS. TS 5 16,7 

Số lượng học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh giảng dạy   

Một học phần 15 50,0 

Hai học phần 9 30,0 

Từ 3 học phần 6 20,0 

Trình độ tiếng Anh   

B1 0 0,0 

B2 10 33,3 

C1 12 40,0 

C2 8 26,7 

Kinh nghiệm giảng dạy   

Từ 1-5 năm 0 0,0 

Từ 5-10 năm 2 6,7 

Trên 10 năm 28 93,3 

Kinh nghiệm giảng dạy HP chuyên ngành bằng tiếng Anh   

Từ 1-5 năm 5 16,7 

Từ 5-10 năm 15 50,0 

Trên 10 năm 10 33,3 

Bâng 4. Đặc điểm của sinh viên tham gia khâo sát 

Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

Về giới tính   

Nam 65 38,5 

Nữ 104 61,5 

Số lượng học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh đã học   

Dưới 5 học phần 5 3,0 

Từ 5-10 học phần 10 5,9 

Trên 10 học phần 154 91,1 

Trình độ tiếng Anh   

A2 11 6,5 

B1 66 39,1 

B2 81 47,9 

C1 9 5,3 

C2 2 1,2 

Kết quả học tập   

Trung bình 10 5,9 

Khá 95 56,2 

Giỏi 41 24,3 

Xuất sắc 23 13,6 
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Bâng 5. Kết quâ khâo sát giâng viên và sinh viên  

về thực trạng đào tạo các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh  

(nhóm tiêu chí Sinh viên và Giâng viên) 

Nhóm 
tiêu chí 

Tiêu chí 
đánh giá 

Kết quả đánh giá của giảng viên Kết quả đánh giá của sinh viên 

Hệ số Cronbach 
Alpha 

Điểm 
trung bình 

Kết luận 
Hệ số Cronbach 

Alpha 
Điểm 

trung bình 
Kết luận 

Sinh viên SV1 0,904 3,17 Trung lập 0,962 3,92 Đồng ý 

SV2 0,904 4,03 Đồng ý 0,961 3,07 Trung lập 

SV3 0,903 2,87 Trung lập 0,961 3,60 Đồng ý 

Giảng viên GV1 0,898 3,50 Đồng ý 0,959 4,15 Đồng ý 

GV2 0,898 4,30 Rất đồng ý 0,958 3,96 Đồng ý 

GV3 0,899 4,07 Đồng ý 0,959 4,15 Đồng ý 

GV4 0,903 4,24 Rất đồng ý 0,959 4,4 Rất đồng ý 

GV5 0,897 3,67 Đồng ý 0,958 4,11 Đồng ý 

GV6 0,895 4,23 Rất đồng ý 959 3,92 Đồng ý 

GV7 0,898 4,17 Đồng ý 0,958 4,15 Đồng ý 

GV8 0,900 4,07 Đồng ý 0,959 4,18 Đồng ý 

GV9 0,897 4,27 Rất đồng ý 0,958 4,04 Đồng ý 

 

3.2. Thực trạng đào tạo các học phần 

chuyên ngành bằng tiếng Anh 

Kết quâ đánh giá cþa giâng viên (GV) và 

sinh viên (SV) về thĆc träng đào täo các hõc 

phæn chuyên ngành bìng tiếng Anh đāợc thể 

hiện Ċ bâng 5 và bâng 6 cho thçy tçt câ các tiêu 

chí đánh giá đều có hệ sø Cronbach Alpha trên 

0,8, điều đò thể hiện các thang đo này cò tính 

nhçt quán cao, đâm bâo đû tin cêy.  

3.2.1. Tiêu chí đánh giá sinh viên 

Trong nhòm tiêu chí đánh giá SV có sĆ khác 

biệt trong đánh giá cþa GV và SV giąa các tiêu 

chí. Nhên đðnh cþa sinh viên về khò khën trong 

quá trình hõc têp là trình đû tiếng Anh cþa sinh 

viên không đ÷ng đều (SV1) và mût bû phên sinh 

viên chāa nhên thăc đāợc lợi ích khi tham gia 

lĉp hõc chuyên ngành bìng tiếng Anh (SV2) là 

phù hợp vĉi kết quâ nghiên cău cþa Nguyễn Thð 

Thu Hìng (2024) và Hoàng Vën Hào (2019). 

3.2.2. Tiêu chí đánh giá giâng viên 

Kết quâ khâo sát cho thçy tçt câ tiêu chí 

đều đät đāợc măc đû đánh giá Đ÷ng ý/Rçt đ÷ng 

ý cþa giâng viên và sinh viên. Kết quâ này có 

sĆ khác biệt so vĉi nghiên cău cþa Nguyễn Thð 

Thu Hìng (2024), Chu Thu Hoàn (2018), 

Hoàng Vën Hào (2019) cho thçy ngôn ngą là 

mût trong nhąng thách thăc và khò khën cþa 

giâng viên khi giâng däy và nghiên cău cþa H÷ 

Thð Bäch Mai (2022) thể hiện khò khën khác 

cþa giâng viên là sĆ thiếu hĀt các lĉp têp huçn 

về phāćng pháp giâng däy chuyên ngành bìng 

tiếng Anh. 

3.2.3. Tiêu chí về chương trình đào tạo và 

cách thức tổ chức lớp học 

Theo Chu Thu Hoàn (2018), CTĐT cæn đāợc 

thiết kế cån đøi câ về nûi dung và ngôn ngą, 

chāćng trình cæn tuân theo mĀc tiêu và quan 

điểm chung cþa trāĈng, đâm bâo sĆ hài hòa và 

phù hợp vĉi câ 3 nhòm đøi tāợng là nhà quân lý, 

giâng viên và sinh viên. Điều này đāợc thể hiện 

rõ rệt Ċ các CTĐT täi VNUA thông qua kết quâ 

đánh giá Đ÷ng ý và Rçt đ÷ng ý cþa câ giâng 

viên và sinh viên vĉi các tiêu chí khâo sát. 

3.2.4. Tiêu chí về phương tiện và tài liệu 

học tập 

Trong các CTĐT bìng tiếng Anh täi VNUA, 

tuy chāa cò nhiều giáo trình đāợc thiết kế riêng 

cho tĂng hõc phæn nhāng hệ thøng bài giâng 

đāợc giâng viên xây dĆng và cêp nhêt thāĈng 

xuyên nên về cć bân đã đáp ăng đāợc yêu cæu 
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trong đào täo các hõc phæn chuyên ngành bìng 

tiếng Anh. Hoàng Vën Hào (2019) cÿng khîng 

đðnh hiệu quâ cþa việc giâng däy chuyên ngành 

bìng tiếng Anh sẽ đāợc nâng lên khi giáo trình, 

tài liệu hõc têp đáp ăng đāợc yêu cæu. Ngoài ra, 

khâ nëng sĄ dĀng linh hoät công nghệ thông tin 

và các thiết bð giâng däy cþa giâng viên cÿng 

góp phæn nâng cao chçt lāợng giâng däy. Điều 

này thể hiện Ċ kết quâ đánh giá Đ÷ng ý và Rçt 

đ÷ng ý Ċ câ giâng viên và sinh viên khi đāợc 

khâo sát về Phāćng tiện và tài liệu hõc têp. 

3.2.5. Tiêu chí về kiểm tra đánh giá 

Theo nghiên cău cþa Đặng Thð Minh Tâm & 

cs. (2022) quá trình đánh giá cò vai trñ giýp đo 

lāĈng sĆ tiến bû và täo đûng lĆc hõc têp cho 

ngāĈi hõc cÿng nhā đánh giá sĆ hiệu quâ trong 

phāćng pháp giâng däy cþa giâng viên. Trong các 

CTĐT bìng tiếng Anh täi VNUA, phāćng pháp 

và cách thăc đánh giá quá trình, đánh giá cuøi kỳ 

sẽ đāợc giâng viên công bø vào buùi hõc đæu tiên 

và thể hiện trong đề cāćng chi tiết cung cçp cho 

sinh viên. Các tiêu chí chçm điểm theo rubric 

đāợc xây dĆng phù hợp vĉi nûi dung bài hõc, đáp 

ăng đāợc chî báo, mĀc tiêu cþa hõc phæn. Trong 

quá trình đào täo, giâng viên cung cçp các phân 

h÷i cho sinh viên thông qua hoät đûng đánh giá 

quá trình nhā tiểu luên, thuyết trình, seminar,„

Bâng 6. Kết quâ khâo sát giâng viên và sinh viên 

về thực trạng đào tạo các học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh (nhóm tiêu chí khác) 

Nhóm 
tiêu chí 

Tiêu chí 
đánh 
giá 

Kết quả đánh giá của giảng viên Kết quả đánh giá của sinh viên 

Hệ số 
Cronbach Alpha 

Điểm  
trung bình 

Kết luận 
Hệ số  

Cronbach Alpha 
Điểm  

trung bình 
Kết luận 

CTĐT và 
cách thức 
tổ chức 
lớp học 

CT1 0,900 3,87 Đồng ý 0,958 3,88 Đồng ý 

CT2 0,902 3,90 Đồng ý 0,958 3,91 Đồng ý 

CT3 0,901 4,03 Đồng ý 0,958 3,89 Đồng ý 

CT4 0,902 3,43 Đồng ý 0,958 3,84 Đồng ý 

CT5 0,898 3,83 Đồng ý 0,959 3,93 Đồng ý 

CT6 0,898 4,30 Rất đồng ý 0,958 3,86 Đồng ý 

CT7 0,899 4,23 Rất đồng ý 0,958 3,86 Đồng ý 

Phương 
tiện và tài 
liệu học 
tập 

GT1 0,900 4,33 Rất đồng ý 0,958 3,82 Đồng ý 

GT2 0,900 3,43 Đồng ý 0,958 3,98 Đồng ý 

GT3 0,900 3,90 Đồng ý 0,958 3,98 Đồng ý 

GT4 0,899 4,20 Đồng ý 0,958 3,89 Đồng ý 

GT5 0,901 4,23 Rất đồng ý 0,959 4,07 Đồng ý 

Kiểm tra 
đánh giá 

ĐG1 0,899 4,00 Đồng ý 0,958 4,01 Đồng ý 

ĐG2 0,899 4,33 Rất đồng ý 0,959 3,99 Đồng ý 

ĐG3 0,898 4,23 Rất đồng ý 0,959 4,09 Đồng ý 

ĐG4 0,898 4,57 Rất đồng ý 0,959 4,12 Đồng ý 

ĐG5 0,900 4,20 Đồng ý 0,958 4,02 Đồng ý 

ĐG6 0,900 4,30 Rất đồng ý 0,958 4,01 Đồng ý 

ĐG7 0,897 4,24 Rất đồng ý 0,958 3,92 Đồng ý 

ĐG8 0,900 4,20 Đồng ý 0,958 3,98 Đồng ý 

ĐG9 0,899 4,20 Đồng ý 0,959 3,93 Đồng ý 

Hỗ trợ học 
tập 

HT1 0,898 3,40 Trung lập 0,959 3,86 Đồng ý 

HT2 0,898 3,73 Đồng ý 0,958 4,06 Đồng ý 

HT3 0,897 3,73 Đồng  0,958 3,85 Đồng ý 
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Kết quâ khâo sát cho thçy quá trình kiểm tra 

đánh giá đều đáp ăng đāợc yêu cæu thông qua 

kết quâ đánh giá Ċ măc Đ÷ng ý và Rçt đ÷ng ý 

cþa câ giâng viên và sinh viên.  

3.2.6. Tiêu chí về hỗ trợ học tập 

SĆ hú trợ cþa các nhòm đa chuyên mön đặc 

biệt là các trợ lý ngôn ngą đøi vĉi giâng viên 

cÿng nhā cø vçn hõc têp đøi vĉi sinh viên đòng 

vai trò vô cùng quan trõng trong quá trình đào 

täo các hõc phæn chuyên ngành bìng tiếng Anh 

(María, 2021). Täi VNUA câ giâng viên và sinh 

viên đều nhên đāợc sĆ hú trợ tĂ trợ lý đào täo, 

lãnh đäo khoa, bû môn và các phòng ban trong 

quá trình triển khai hoät đûng däy hõc. Đặc biệt 

sinh viên còn có sĆ tā vçn cþa thæy cô giáo viên 

chþ nhiệm/cø vçn hõc têp và đāợc tham gia các 

hoät đûng ngoäi khóa thông qua các tù chăc 

Đoàn Thanh niên, Hûi sinh viên,„ Kết quâ khâo 

sát có sĆ khác biệt trong đánh giá cþa giâng 

viên và sinh viên Ċ tiêu chí HT1: giâng viên chî 

đánh giá Ċ măc Trung lêp, sinh viên đánh giá 

măc Đ÷ng ý. Hai tiêu chí còn läi (HT2, HT3) đều 

đāợc đánh giá Ċ măc Đ÷ng ý. Theo đặc thù cþa 

đào täo chuyên ngành bìng tiếng Anh khi có sĆ 

hú trợ tĂ các trợ lý ngôn ngą nhā các phæn mềm 

giâng däy, trợ giâng/tình nguyện viên ngôn 

ngą,„ sẽ giúp cho quá trình giâng däy hiệu quâ 

hćn, tuy nhiên, trong triển khai các CTĐT däy 

bìng tiếng Anh täi VNUA vén sĄ dĀng  

các phòng hõc thöng thāĈng và chāa cò sĆ hú trợ 

về ngôn ngą cho giâng viên trong quá trình 

giâng däy. 

3.3. Giâi pháp 

TĂ phân tích về thĆc tiễn áp dĀng cÿng nhā 

nhąng vçn đề còn t÷n täi trong các CTĐT bìng 

tiếng Anh trên thế giĉi và Ċ Việt Nam, nhóm 

nghiên cău đã đāa ra các gợi ý về mût sø giâi 

pháp giúp nâng cao chçt lāợng đào täo dāĉi góc 

đû cþa giâng viên và sinh viên. Kết quâ khâo sát 

đāợc thể hiện Ċ hình 2 và hình 3.  

3.3.1. Giâi pháp nâng cao chất lượng dạy 

Kết quâ khâo sát giâng viên cho thçy tçt câ 

các giâi pháp đāa ra đều nhên đāợc sĆ đ÷ng 

thuên Ċ măc trên 50% cþa các giâng viên tham 

gia khâo sát. Giâi pháp liên quan đến các nhà 

quân lý ban hành chính sách đûng viên, hú trợ 

giâng viên đāợc sĆ đ÷ng ý đến 93% và các nhóm 

giâi pháp liên quan đến nâng cao kỹ nëng sā 

phäm trong đào täo chuyên ngành bìng tiếng 

Anh (giâi pháp 2, 5, 6) nhên đāợc sĆ đ÷ng thuên 

cao (tĂ 87-97%). Trên thĆc tế VNUA đã ban 

hành các quy đðnh về nhiệm vĀ và quyền cþa 

giâng viên các CTĐT bìng tiếng Anh (Hõc viện 

Nông nghiệp Việt Nam, 2021), các chính sách 

này về cć bân đã đáp ăng nhu cæu cþa giâng 

viên trong däy hõc, tuy nhiên do đặc thù cþa 

việc giâng däy chuyên ngành bìng tiếng Anh có 

phāćng pháp giâng däy phăc täp nên việc täo 

điều kiện cho giâng viên tham gia các lĉp têp 

huçn về lý thuyết và cách vên hành, phāćng 

pháp giâng däy các lĉp chuyên ngành bìng 

tiếng Anh là vô cùng cæn thiết. Ngoài ra, việc hú 

trợ giâng viên các phæn mềm däy hõc tiếng Anh, 

cò đûi ngÿ trợ giâng/tình nguyện viên nói tiếng 

Anh tham gia vào quá trình đào täo sẽ hú trợ tøt 

hćn cho giâng viên và sinh viên trong giâng däy 

và hõc têp.  

Giâi pháp về xây dĆng các bāĉc cĀ thể triển 

khai hoät đûng giâng däy có kết quâ đ÷ng ý Ċ 

măc thçp nhçt (chî 67%), hiện nay các bāĉc 

triển khai hoät đûng giâng däy cþa các CTĐT 

bìng tiếng Anh cþa Hõc viện cÿng đāợc thĆc 

hiện giøng nhā các CTĐT tiêu chuèn khác, vì 

vêy các nhà quân lý cÿng nên nghiên cău để đāa 

ra quy trình rô ràng hćn và cò sĆ khác biệt, āu 

tiên hćn so vĉi các chāćng trình tiêu chuèn để 

góp phæn nâng cao chçt lāợng đào täo. Nhóm giâi 

pháp về ban hành các chính sách, cć chế khuyến 

khích, khen thāĊng giâng viên trong việc biên 

soän giáo trình, giáo án däy bìng tiếng Anh 

(Nguyễn Thð Quỳnh Hoa, 2015) và tù chăc các 

khóa têp huçn, hûi nghð hûi thâo trong nāĉc và 

quøc tế để giâng viên nâng cao kỹ nëng và 

phāćng pháp sā phäm trong giâng däy hõc phæn 

chuyên ngành bìng tiếng Anh cÿng đāợc Nguyễn 

Thð Quỳnh Hoa (2015) và Hoàng Vën Hào (2019) 

đề cêp đến trong nghiên cău cþa mình. 

3.3.2. Giâi pháp nâng cao chất lượng học 

Kết quâ khâo sát sinh viên thể hiện Ċ hình 

3 cho thçy tçt câ các giâi pháp đāa ra đều có 
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măc đ÷ng ý cao (tĂ 89,3% đến 98,2%) cho thçy 

sinh viên rçt mong nhên đāợc các biện pháp hú 

trợ để nâng cao chçt lāợng hõc têp các hõc 

phæn chuyên ngành bìng tiếng Anh. Trong các 

CTĐT bìng tiếng Anh täi VNUA trong nëm 

thă nhçt sinh viên đāợc hõc 30 tín chî tiếng 

Anh cć bân, tuy nhiên vén có mût sø sinh viên 

sau nëm thă nhçt khöng đáp ăng đāợc yêu cæu 

và phâi thi läi hoặc chuyển sang hõc ngành 

khác vì vêy sinh viên có mong muøn tëng 

cāĈng chçt lāợng và thĈi gian hõc các hõc phæn 

tiếng Anh cć bân. Nghiên cău cþa María (2021) 

khîng đðnh rìng trình đû ngoäi ngą không 

đ÷ng đều cþa sinh viên là mût trong nhąng khó 

khën cć bân khi triển khai giâng däy các CTĐT 

bìng tiếng Anh. 

 

Hình 2. Kết quâ khâo sát giâng viên 

về các giâi pháp nâng cao chất lượng đào tạo học phần chuyên ngành bằng tiếng Anh 
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Đøi vĉi sinh viên khi hõc các hõc phæn 

chuyên ngành bìng tiếng Anh sẽ gặp rçt nhiều 

khò khën do phâi tiếp thu, ghi nhĉ câ các kiến 

thăc chuyên môn và các thuêt ngą chuyên 

ngành bìng tiếng Anh. Trên thĆc tế täi VNUA, 

sinh viên theo hõc các CTĐT däy bìng tiếng 

Anh đều đāợc cung cçp tài liệu hõc têp đæy đþ 

dāĉi däng bài giâng hoặc giáo trình đćn ngą chă 

chāa cò giáo trình song ngą đāợc biên soän 

chuyên biệt. Theo nghiên cău cþa Nguyễn Thð 

Thu Hà (2024) trāĉc khi đến lĉp, sinh viên nên 

đāợc cung cçp bâng chú giâi các thuêt ngą 

chuyên ngành để giúp hõ hiểu các thuêt ngą cþa 

bài hõc và thuên lợi tham gia các hoät đûng thâo 

luên trên lĉp. Để sinh viên dễ dàng tra cău và 

hiểu các tài liệu chuyên môn, việc đāợc cung cçp 

các tài liệu điện tĄ và phæn mềm tiếng Anh là 

nhu cæu chính đáng và cæn thiết. Ngoài ra khi 

sinh viên đāợc tëng cć hûi tiếp xúc vĉi ngāĈi bân 

đða nói tiếng Anh và các hoät đûng ngoäi khóa 

sẽ giúp sinh viên tëng sĆ tĆ tin, tëng khâ nëng 

phân xä ngôn ngą và kỹ nëng giao tiếp 

Theo nghiên cău Lê Thð Tuyết Hänh (2021), 

việc giâng däy các môn hõc bìng tiếng Anh 

không chî đćn giân là việc dðch nûi dung các 

môn hõc sang tiếng Anh hoặc trình chiếu các 

slides bìng tiếng Anh, để giâng däy tøt các môn 

chuyên ngành bìng tiếng Anh, giâng viên cæn có 

các kỹ nëng đặc thü để thiết kế các hoät đûng 

trong lĉp hõc. Täi VNUA, lĉp hõc sĄ dĀng 

phāćng pháp hõc têp tāćng tác cć bân nhā 

seminar, thuyết trình, làm tiểu luên,„ vì vêy 

sinh viên có mong muøn giâng viên đa däng hóa 

hćn các hoät đûng däy hõc (đòng kðch, nghiên 

cău trāĈng hợp, hoät đûng trâi nghiệm) và tëng 

cāĈng ăng dĀng công nghệ thông tin vào däy 

hõc. Trong nghiên cău cþa Chern & Lo (2017), 

các tác giâ đã khîng đðnh hiệu quâ cþa việc däy 

hõc các hõc phæn chuyên ngành bìng tiếng Anh 

tëng lên khi giâng viên sĄ dĀng đa däng các 

hoät đûng tāćng tác trong lĉp hõc nhā cho sinh 

viên thuyết trình, đòng kðch, nghiên cău trāĈng 

hợp, hoät đûng trâi nghiệm, khách mĈi và thĆc 

têp. Các hoät đûng này hú trợ hiệu quâ cho 

giâng viên trong việc truyền tâi kiến thăc cÿng 

nhā tëng đûng lĆc và hăng thú hõc têp cho 

sinh viên. 

4. KẾT LUẬN  

Chçt lāợng däy hõc các hõc phæn chuyên 

ngành bìng tiếng Anh đòng vai trñ quyết đðnh 

trong việc triển khai và hiệu quâ đào täo các 

CTĐT đäi hõc giâng däy bìng tiếng Anh täi 

VNUA. Kết quâ nghiên cău cho thçy đûi ngÿ 

giâng viên đáp ăng yêu cæu; CTĐT và cách thăc 

tù chăc lĉp hõc phù hợp; phāćng tiện và tài liệu 

hõc têp đæy đþ, cêp nhêt; các phāćng pháp kiểm 

tra đánh giá đâm bâo tính chính xác, hiệu quâ; 

giâng viên và sinh viên nhên đāợc sĆ hú trợ tĂ 

các nhòm đa chuyên mön là các yếu tø giúp 

CTĐT bìng tiếng Anh triển khai thuên lợi. Tuy 

nhiên, bên cänh đò, nëng lĆc tiếng Anh cþa sinh 

viên khöng đ÷ng đều, mût bû phên nhó sinh viên 

thiếu đûng lĆc hõc têp và chāa cò phāćng pháp 

hõc têp phù hợp cÿng nhā giâng viên và sinh 

viên chāa nhên đāợc nhiều sĆ hú trợ về ngôn 

ngą dén đến nhąng khò khën cho câ giâng viên 

và sinh viên trong quá trình däy và hõc. Hiện 

nay, các hoät đûng đang đāợc triển khai täi 

VNUA đã đáp ăng đāợc yêu cæu trong däy hõc 

các CTĐT bìng tiếng Anh, tuy nhiên để nâng 

cao hćn nąa chçt lāợng đào täo, tiệm cên vĉi các 

quy đðnh cþa CTĐT tāćng tĆ täi nāĉc ngoài, 

Hõc viện và các Khoa cæn triển khai thêm các 

chính sách đûng viên, hú trợ giâng viên và sinh 

viên; tù chăc các lĉp têp huçn, hûi thâo chia sẻ 

kinh nghiệm về phāćng pháp giâng däy cho 

giâng viên; nâng cao chçt lāợng đào täo tiếng 

Anh cć bân, cung cçp đæy đþ tài liệu điện tĄ, tài 

liệu song ngą và các phæn mềm hõc tiếng Anh 

cho sinh viên và đa däng hòa hćn nąa các hoät 

đûng trong lĉp hõc. 
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